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I. KIỂM TRA VIẾT     

1. Bài viết: (2 điểm)  Chép lại câu văn sau:
    Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong. Những chú sơn ca đang múa hát trên đồng lúa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập: (1 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: ch hay kh ?
   ……ữ cái                   …….o cá                      …….e khẽ                  chú ……..ỉ
Câu 2:(0,5 điểm) Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống?
	vị
	xe
	phố
	quà


- Bờ hồ có …………….đi bộ.
- Chú Tư mua ………..ô tô.
	II. KIỂM TRA ĐỌC:
	Điểm đọc:
	


  1.Đọc thành tiếng: (5 điểm)
HS đọc 1 trong 2 bài đọc sau:
                                        Bài đọc 1:
	Trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn. Núi rừng trùng điệp. Đồng xanh bao la. Bầu trời cao rộng. Biển cả mênh mông. Sự sống không ngừng sinh sôi, nảy nở. Chúng ta cần biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sự sống trên trái đất này.
                                        Bài đọc 2:
	Chim ri cần cù tìm cỏ khô về làm tổ. Đêm qua nó bị ốm. Chim sẻ và chim sơn ca đến thăm, đem cho nó túm rơm. Chim ri cảm ơn sẻ và sơn ca.
2. Đọc hiểu: (2 điểm) 
       Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
       Tổ của chim sẻ ở trên giàn nho. Tổ của nó tròn vo vừa êm vừa ấm. Ba chú sẻ con nằm gọn giữa tổ. Nam lấy lá che gió cho tổ chim.
Câu 1.  Nối (1 điểm)nằm gọn giữa tổ
Tổ của chim sẻ

     
Ba chú sẻ con
tròn vo vừa êm vừa âm


Câu 2 : Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (0,5 điểm)
- Nam lấy ……………..che gió cho tổ chim.
Khoanh vào đáp án đúng
Câu 3: Em sẽ làm gì để bảo vệ các loài chim?
A.Phá tổ
B. Săn bắn
C. Bảo vệ tổ chim
